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Số: 4211/2023/QĐST-DS   Thành phố T, ngày 01 tháng 11 năm 2023 

    T Đ NH 

C NG NH N    TH A TH  N CỦA C C Đ  NG    

  n    Đ    147, Đ    212 và Đ    213  ủa Bộ l ật Tố tụng dân sự; 

  n    Nghị q yết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy ban thường 

vụ Q ố  Hộ  q y định v  m   th , m ễn, g ảm, th  nộp, q ản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án; 

  n    b  n bản h a g ả  thành ngày 24 tháng 10 n m 2023 v  v ệ   á  đương sự 

thỏa th ận đượ  vớ  nha  v  v ệ  g ả  q yết toàn bộ vụ án dân sự thụ lý số 

1034/2023/TLST – DS ngày 04 tháng 7 n m 2023 v  v ệ  “Tranh hợp đồng vay tà  sản”. 

XÉT THẤ : 

 á  thỏa th ận  ủa  á  đương sự đượ  gh  trong b  n bản h a g ả  thành ngày 24 

tháng 10 n m 2023 v  v ệ  g ả  q yết toàn bộ vụ án là tự ng yện; nộ  d ng thỏa th ận 

 h ng v  ph m đ      m  ủa l ật và  h ng trá  đ o đ      hộ . 

Đ  hết thờ  h n 07 ngày,    t  ngày lập b  n bản h a g ả  thành,  h ng    đương sự 

nào thay đ   ý   ến v  sự thỏa th ận đ . 

    T Đ NH: 

1.   ng nhận sự thỏa th ận  ủa  á  đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng N  

Địa  hỉ: Số B L, phường T, q ận B, Hà Nộ  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ph m Toàn V –  h   vụ: T ng g ám đố . 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông K    Ng y n K, s nh n m 1981  

Địa  hỉ: B L, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ  hí Minh  

Bị đơn: Ông Ng yễn L  M nh K1, s nh n m 1998 

Địa  hỉ: B P,  h  phố F, phường T, Q ận A, Thành phố Hồ  hí M nh 

Người đại diện theo ủy quyền:  

Ông Ng yễn M nh  , s nh n m 1973  

Địa  hỉ: B P,  h  phố F, phường T, Q ận A, Thành phố Hồ  hí M nh 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Ng yễn T  Bảo H, s nh n m 1981 

- Bà H ỳnh Thị Hồng G, s nh n m 1982 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%202%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20To%C3%A0n%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u%20Nguy%C3%AAn%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20284%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Vi%E1%BB%87t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C4%83ng%20Nh%C6%A1n%20Ph%C3%BA%20B,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Minh%20Khoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20228%20Phan%20V%C4%83n%20H%E1%BB%9Bn,%20khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Nh%E1%BA%A5t,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Ch%C3%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20228%20Phan%20V%C4%83n%20H%E1%BB%9Bn,%20khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Nh%E1%BA%A5t,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20T%C3%B4%20B%E1%BA%A3o%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20G%E1%BA%A5m


 ùng địa  hỉ: Địa  hỉ: B P, kh  phố F, phường T, Q ận A, Thành phố Hồ  hí 

Minh 

Người đại diện theo ủy quyền của ông H và bà G:  

Ông Ng yễn M nh  , s nh n m 1973  

Địa  hỉ: B P,  h  phố F, phường T, Q ận A, Thành phố Hồ  hí M nh 

2.   ng nhận sự thỏa th ận  ủa  á  đương sự  ụ th  như sa : 

- Ông Ng yễn L  M nh K1    trá h nh ệm trả  ho Ngân hàng N t ng số t  n t m 

tính đến ngày 24/10/2023 là 6.474.243.904 đồng (sá  tỷ bốn tr m bảy mươ  bốn tr ệ  ha  

tr m bốn mươ  ba nghìn  hín tr m lẻ bốn đồng). Trong đ  nợ gố  là: 4.900.000.000 đồng 

(bốn tỷ  hín tr m tr ệ  đồng); L   trong h n, l   q á h n và phí  hậm trả t m tính là 

1.574.243.904 đồng (một tỷ n m tr m bảy mươ  bốn tr ệ  ha  tr m bốn mươ  ba nghìn 

 hín tr m lẻ bốn đồng). Thờ  h n và phương án thanh toán  ụ th  như sa : 

(1)  hậm nh t đến hết ngày 24/4/2024 trả số t  n 2.000.000.000 đồng (ha  tỷ đồng). 

(2)  hậm nh t đến hết ngày 24/10/2024 trả số t  n 4.474.243.904 đồng (bốn tỷ bốn 

tr m bảy mươ  bốn tr ệ  ha  tr m bốn mươ  ba nghìn  hín tr m lẻ bốn đồng). 

Ngoà  ra,    t  ngày 25/10/2023,  ng Ng yễn L  M nh K1 phả  t ếp tụ   hị   hoản 

t  n l   q á h n  ủa số t  n nợ gố   hưa thanh toán theo m   l   s  t mà  á  b n thỏa 

th ận trong Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-201702230 ngày 20/11/2017  ho đến  h  

trả hết nợ. Trường hợp trong Hợp đồng này,  á  b n    thỏa th ận v  v ệ  đ     hỉnh l   

s  t  ho vay theo t ng thờ   ỳ  ủa Ngân hàng  ho vay thì l   s  t mà  ng K1 vay phả  

t ếp tụ  thanh toán  ho Ngân hàng  ho vay theo q yết định  ủa T a án  ũng sẽ đượ  đ    

 hỉnh  ho phù hợp vớ  sự đ     hỉnh l   s  t  ủa Ngân hàng  ho vay.  

Ngay khi ông Ng yễn L  M nh K1 đ  thự  h ện đầy đủ  á  nghĩa vụ thanh toán  á  

 hoản nợ phát s nh t  Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-201702230 ngày 20/11/2017 cho 

Ngân hàng thì Ngân hàng thự  h ện thủ tụ    a thế  h p t    ơ q an    thẩm q y n và 

hoàn trả l    ho  ng Ng yễn T  Bảo H và bà H ỳnh Thị Hồng G  á  lo   g  y tờ đ  thế 

 h p  ho Ngân hàng theo Hợp đồng thế  h p q y n sử dụng đ t số 6300-LCP-

202101198 ngày 23/12/2021, Số   ng  h ng 013199, Q y n số 12/2021 TP/  -

S  /HĐGD t   V n ph ng  1 g ữa Ngân hàng N vớ   ng Ng yễn T  Bảo H và bà 

H ỳnh Thị Hồng G. 

V ệ  g ao nhận t  n và g  y tờ do ha  b n trự  t ếp thự  h ện vớ  nha . 

Trong trường hợp  ng Ng yễn L  M nh K1  h ng thự  h ện hoặ  thự  h ện  h ng 

đầy đủ nghĩa vụ thanh toán  hoản nợ n   tr n thì Ngân hàng N    q y n y    ầ   ơ q an 

Th  hành án dân sự    thẩm q y n phát m   tà  sản thế  h p là Q y n sử dụng đ t th ộ  

thửa đ t số 84, tờ bản đồ số 29,    B, h yện  , Thành phố Hồ  hí M nh theo G  y  h ng 

nhận q y n sử dụng đ t số BH582397, số vào s    p G N  H04368 do UBND h yện  , 

Thành phố Hồ  hí M nh   p ngày 02/11/2011,  ập nhật  h y n nhượng  ho  ng Ng yễn 

T  Bảo H và bà H ỳnh Thị Hồng G ngày 09/5/2017 và Q y n sử dụng đ t th ộ  thửa đ t 

số 102, tờ bản đồ số 29,    B, h yện  , Thành phố Hồ  hí M nh theo G  y  h ng nhận 

q y n sử dụng đ t số BH582398, số vào s    p G N  H04369 do UBND h yện  , 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20228%20Phan%20V%C4%83n%20H%E1%BB%9Bn,%20khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Nh%E1%BA%A5t,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20228%20Phan%20V%C4%83n%20H%E1%BB%9Bn,%20khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Nh%E1%BA%A5t,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20G%E1%BA%A5m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Ch%C3%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20228%20Phan%20V%C4%83n%20H%E1%BB%9Bn,%20khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Nh%E1%BA%A5t,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Minh%20Khoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Minh%20Khoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Minh%20Khoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20T%C3%B4%20B%E1%BA%A3o%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20G%E1%BA%A5m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90i%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20T%C3%B4%20B%E1%BA%A3o%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20G%E1%BA%A5m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Minh%20Khoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20T%C3%B4%20B%E1%BA%A3o%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20T%C3%B4%20B%E1%BA%A3o%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20G%E1%BA%A5m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi


Thành phố Hồ  hí M nh   p ngày 02/11/2011,  ập nhật  h y n nhượng  ho  ng Ng yễn 

T  Bảo H và bà H ỳnh Thị Hồng G ngày 09/5/2017. 

Trong trường hợp số t  n th  đượ  t   ử lý tà  sản thế  h p n   tr n vẫn  h ng đủ 

trả nợ  ho Ngân hàng N, thì ông Ng yễn L  M nh K1 vẫn phả  t ếp tụ  thự  h ện nghĩa 

vụ trả nợ  ho Ngân hàng N  ho đến  h  thanh toán hết nợ.  

- V   h  phí  em  ét, thẩm định t    hỗ: Ông Ng yễn L  M nh K1 phả   hị  

10.000.000 đồng (mườ  tr ệ  đồng) và hoàn trả  ho Ngân hàng N. 

- V  án phí dân sự sơ thẩm: 57.237.122 đồng (n m mươ  bảy tr ệ  ha  tr m ba mươ  

bảy nghìn một tr m ha  mươ  ha  đồng).  

Ông Ng yễn L  M nh K1 phả   hị  và nộp số t  n án phí dân sự sơ thẩm là 

57.237.122 đồng (n m mươ  bảy tr ệ  ha  tr m ba mươ  bảy nghìn một tr m ha  mươ  ha  

đồng) t    h   ụ  Th  hành án dân sự thành phố Thủ Đ  , Thành phố Hồ  hí M nh. 

Trả l    ho Ngân hàng N số t  n t m  ng án phí đ  nộp là 56.929.475 đồng (n m 

mươ  sá  tr ệ   hín tr m ha  mươ   hín nghìn bốn tr m bảy mươ  l m đồng) theo b  n la  

th  t  n số AA/2023/0004134 ngày 30/6/2023  ủa  h   ụ  Th  hành án dân sự thành phố 

Thủ Đ  , Thành phố Hồ  hí M nh.  

3. Q yết định này    h ệ  lự  ngay sa   h  đượ  ban hành và  h ng bị  háng  áo, 

 háng nghị theo thủ tụ  ph   thẩm.   

4. Q yết định đượ  th  hành theo q y định t   Đ    2 L ật Th  hành án dân sự thì 

ngườ  đượ  th  hành án dân sự, ngườ  phả  th  hành án dân sự    q y n thỏa th ận th  

hành án, q y n y    ầ  th  hành án, tự ng yện th  hành án hoặ  bị  ưỡng  hế th  hành án 

theo q y định t    á  Đ    6, 7, 7a và 9 L ật Th  hành án dân sự; thờ  h ệ  th  hành án 

đượ  thự  h ện theo q y định t   Đ    30 L ật th  hành án dân sự.   

Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- VKSND thành phố Thủ Đ  ; 

-  h   ụ  THADS thành phố Thủ Đ  ; 

- Lư  hồ sơ vụ án. 

  

THẨ  PH N 

    
Hồ Thị Thu Hiền 
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